TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG

ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM 2016

MÔN: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính là của đoạn thơ là biểu cảm 
	0,25

	
	2
	Hai biện pháp tu từ chính được tác giả sử dụng trong đoạn thơ là: 

Phép điệp ngữ: “Ta làm”, “dù là” . Phép ẩn dụ: “mùa xuân nho nhỏ” 

Tác dụng: khẳng định tình cảm và trách nhiệm của nhà thơ đối với đất nước nhân dân, khát vọng cống hiến cho cuộc đời
	0,25

	
	3
	Nội dung chính của đoạn thơ trên là: Khát vọng mãnh liệt của nhà thơ muốn hóa thân thành “Một mùa xuân nho nhỏ” để tỏa hương cho đời, cống hiến cho đất nước, nhân dân những điều cao đẹp. 
	0,50

	
	4
	Viết đoạn văn với nội dung: Sống ở trên đời, phải biết sống vì cái chung, phải biết cống hiến cho đời. Cuộc sống vì vậy mới trở nên có ý nghĩa. 
	0,50

	
	5
	Thao tác nghị luận trong văn bản: Phân tích 
	0,25

	
	6
	Biện pháp tu từ được sử dụng nhiều nhất trong văn bản là: Lặp cấu trúc câu: “Mồ hôi rơi” 

Tác dụng: Nhấn mạnh tình yêu Tổ quốc từ những giọt mồ hôi của con người. 
	0,50

	
	7
	Những từ ngữ: cánh đồng, công trường gợi nhớ đến đối tượng nông dân, công nhân trong cuộc sống
	0,50

	
	8
	Tiêu đề: yêu Tổ quốc
	0,25

	II
	
	LÀM VĂN
	

	
	1
	Bày tỏ quan điểm cá nhân về hiện trạng: Nhiều học sinh không thích học môn Lịch sử và ít hiểu biết về truyền thống dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc
	3,0

	
	
	Yêu cầu chung:

Người làm phải nắm được một thực tế đã và đang diễn ra trong nhà trường phổ thông; có thái độ, có nhận thức riêng để trình bày chủ kiến của mình. Các ý kiến bình luận phải xuất phát từ góc nhìn của người trong cuộc (bản thân người học nói về việc học của chính mình).
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể:
	

	
	
	1. Nêu thực trạng vấn đề: 

Hiện trạng này đang diễn ra trong nhà trường với những biểu hiện khác nhau khiến những người có trách nhiệm không thể không bận tâm, suy nghĩ...(Kết quả thi thấp, có quá ít học sinh đăng ký thi, nhiều bài thi bị điểm 0) đây là một thực tế đáng báo động
	0,50

	
	
	2. Nguyên nhân: 

- Chương trình, sách giáo khoa lịch sử khô khan thiếu sức hấp dẫn 

- Giáo viên chưa áp dụng những phương pháp dạy học tích cực, tiên tiến, khó mà truyền cho học sinh niềm đam mê lịch sử.
- Học sinh bị thu hút vào những trò giải trí hấp dẫn quanh mình, bị chi phối bởi quan niệm thực dụng về việc học và việc chọn nghề sau này, đọc quá ít các sách, các tài liệu về lịch sử.
- Phía các kênh tuyên truyền thì nặng về cung cấp thông tin một chiều hoặc chưa lưu ý đến hậu quả xấu của việc cho chiếu quá nhiều phim cổ trang của Trung Quốc. 
	2,0

	
	
	3. Giải pháp:

  Trước hiện trạng nêu trên mỗi học sinh cần nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa của kiến thức lịch sử, biết tích lũy kiến thức lịch sử một cách nghiêm túc, tìm thấy hứng thú ở những câu chuyện nói về truyền thống hào hùng của cha ông, qua đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc
	0,50

	
	2
	Cảm nhận về bức tranh thiên nhiên trong hai đoạn thơ “Tây tiến” của Quang Dũng và “Việt Bắc” của Tố Hữu
	4.0

	
	
	1. Vài nét về tác giả tác phẩm, xuất xứ (cả hai tác giả) 
	0,50

	
	
	2. Cảm nhận hai đoạn thơ:
a. Đoạn thơ trong bài “Tây Tiến” là hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ dữ dội, thơ mộng trữ tình

- Hùng vĩ dữ dội ở con đường hành quân nhiều gian khổ, hiểm nguy được diễn tả qua các từ láy: khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút. Phép nhân hóa “súng ngửi trời” diễn tả tinh tế độ cao. Phép tương phản đối lập: Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống

- Thiên nhiên trữ tình thơ mộng: Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. Câu thơ được dệt nên bởi những thanh bằng gợi cảm giác êm ả, tươi mới. Hình ảnh thơ gợi vẻ đẹp nên thơ.
- Nghệ thuật: Thể thơ thất ngôn cân đối hải hòa giữa các thanh bằng trắc, các từ láy tượng hình, các biện pháp tu từ. 

b. Đoạn thơ trong bài Việt Bắc:

- Thiên nhiên gắn bó hài hòa với con người cùng chung mất mát đau thương, cùng chung lưng đấu cật chống kẻ thù chung: “ Nhớ khi ...ta cùng đánh tây”.
- Con người và thiên nhiên tạo thành một thế trận trùng điệp dồn kẻ thù vào “lũy sắt dày”, vào “mênh mông bốn mặt sương mù”.

- Nghệ thuật: Thể thơ lục bát truyền thống, phép tu từ nhân hóa, hình ảnh thơ, ngôn ngữ thơ giàu tính tạo hình.
	1,50

1,50

	
	
	3. So sánh
- Giống nhau: đều là những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp của núi rừng trong thời kỳ chống Pháp. Đều được viết bằng bút pháp lãng mạn cách mạng.

- Khác nhau: 

*Thiên nhiên trong Tây Tiến thiên về diễn tả sự khắc nghiệt, dữ dội. Là gian khổ thiếu thốn mà người lính phải vượt qua. Thiên nhiên trong Việt Bắc thiên về miêu tả sự gần gũi và đồng lòng với con người.

* Thiên nhiên trong Tây Tiến mang hai vẻ đẹp hài hòa: Hùng vĩ và lãng mạn. Thể thơ thất ngôn cũng góp phần làm cho bức tranh thơ thể hiện được những nét trên. Trong Việt Bắc, thiên nhiên có chiều hướng gắn với hiện thực cuộc kháng chiến khi ta dựa thế rừng núi để đáp trả lại kẻ thù. Thể thơ lục bát biến hóa linh hoạt mang lại một thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng thật gần gũi. 
	0,50


